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III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức: 

- Phân tích và đánh giá được tổng quan về FTAs.

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của FTAs “thế hệ mới”.

- Phân tích, đánh giá và bình luận được tác động của các FTAs đối với khuôn khổ tự do hoá thương mại đa phương WTO.

- Phân tích được nội dung cam kết trong khuôn khổ một số FTAs "thế hệ mới" và trong khuôn khổ WTO; liên hệ được trường hợp của Việt Nam.
- Phân tích và đánh giá được điểm tương đồng và sự khác biệt giữa các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO.

- Phân tích và đánh giá được những nội dung pháp lý cơ bản trong khuôn khổ AFTA, EVFTA, CPTPP và một số FTAs khác mà các doanh nghiệp cần biết.
Về kỹ năng: 

- Kỹ năng chuyên môn: Người học biết, nắm vững và vận dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản trong hoạt động xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, xét xử, tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng; có phương pháp và kỹ năng phân tích, tranh luận, trình bày các ý kiến, lập luận pháp lý trong môi trường hành nghề pháp luật thương mại quốc tế. 
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm: Người học biết cách tương tác, phối hợp trong làm việc nhóm hoặc có khả năng làm việc độc lập khi thực hiện các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế.

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Vấn đề/chuyên đề 1: Tổng quan về FTAs và FTAs “thế hệ mới”
1.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
1.2. Nội dung giảng dạy: 

- Tổng quan về FTAs;
- FTAs "thế hệ mới"; 

- Tác động của các FTAs đối với khuôn khổ tự do hoá thương mại đa phương WTO.
1.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II) (2007), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội.
(6) Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(7) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).
(8)  Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(9) Luis Abugattas Majluf, Swimming in the Spaghetti Bowl: Challenges for Developing Countries under the "New Regionalism", tại địa chỉ: http://unctad.org/en/docs/itcdtab28_en.pdf.
(10) Maria Panezi, The WTO and the Spaghetti Bowl of Free Trade Agreements Policy Brief, tại địa chỉ: http://www.cigionline.org/sites/default/files/pb_no.87.pdf.
(11) Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
(12) Vittorio Amato, Regional Trade Agreements and the “Spaghetti Bowl” Phenomenon, tại địa chỉ: http://www.academia.edu/11441918/Regional_Trade_Agreements_and_the_Spaghetti_Bowl_Phenomenon.
(13) Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy (2016), Mặt trái của các hiệp định tự do thương mại, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 16/2016, tr. 18 - 24.
(14) Phạm Việt Dũng (2016), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Không chỉ là cơ hội, Tạp chí Cộng sản, Số chuyên đề 8/2016, tr. 46 – 49.

(15) Vũ Văn Hà (2017), Vai trò của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong thương mại quốc tế, Tạp chí Cộng sản, Số 896(6/2017), tr. 56 - 63.
(16) Bùi Thành Nam (2014), Những tác động của Hiệp định thương mại tự do, Tạp chí Lý luận chính trị, Số 9/2014, tr. 101 - 105.
(17) Bùi Thành Nam (2016), Các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thực thi và triển vọng, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
(18) Các trang thông tin điện tử:
http://asean.org

 
http://www.mutrap.org.vn

http://www.naftanow.org

http://www.wto.org 

Vấn đề/chuyên đề 2: So sánh các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO
2.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
2.2. Nội dung giảng dạy: 

- Nội dung cam kết trong một số FTAs "thế hệ mới";
- Nội dung cam kết trong khuôn khổ WTO;
- Một số khía cạnh so sánh giữa các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO.
2.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và các biểu cam kết của Việt Nam.
(6) Dự án hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn II (MUTRAP II) (2007), Vị trí, vai trò và cơ chế hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới trong hệ thống thương mại đa phương, Nxb. Lao động-Xã hội, Hà Nội.
(7) Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(8) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(9) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(10) Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
(11) Lê Mai Thanh (2017), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các nội dung “bổ sung, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2017, tr. 67 - 75.
Vấn đề/chuyên đề 3: Các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp cần biết về FTAs
3.1. Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

                                             2. PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm
3.2. Nội dung giảng dạy: 

- Các vấn đề pháp lý cơ bản trong khuôn khổ Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA);
- Các vấn đề pháp lý cơ bản trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA);
- Các vấn đề pháp lý cơ bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);
- Một số FTAs khác.
3.3. Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

(1) Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(2) Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
(3) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 

(4) Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

(5) Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và các biểu cam kết của Việt Nam.
(6) Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
(7) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).
- Tài liệu tham khảo tự chọn:  
(1) Raj Bhala (2006), Luật thương mại quốc tế - Những vấn đề lí luận và thực tiễn (sách dịch), Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
(2) Lại Thị Vân Anh (2017), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề Hội nhập quốc tế về pháp luật /2017, tr. 26 - 35.
(3) Lê Thị Thu Hiền (2014), Một số vấn đề pháp lý trong đàm phán các hiệp định thương mại tư do (FTA), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 6/2014, tr. 11 – 17.
(4) Bùi Thị Huyền (2016), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và ảnh hưởng đối với nền kinh tế Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề Môi trường pháp lý cho doanh nghiệp/2016, tr. 60 – 72.

(5) Bùi Nguyễn Anh Tuấn (2017), Các cam kết quốc tế về luật và chính sách cạnh tranh của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do, Tạp chí Thông tin Khoa học Pháp lý, Số chuyên đề 3/2017, tr. 74 - 78.
(6) Đoàn Xuân Trường (2017), Cam kết về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 4/2017, tr. 9 - 14.
(7) Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
(8) Vũ Thành Toàn (2017), Tác động của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Liên bang Nga, Tạp chí Lý luận Chính trị, Số 4/2017, tr. 77 – 82.

(9) Các trang thông tin điện tử:
http://asean.org

 
http://www.mutrap.org.vn

http://www.naftanow.org

http://www.wto.org 

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, thực hành

	1
	Tổng quan về FTAs và FTAs “thế hệ mới”
	4
	20
	3
	3 (6)

	2
	So sánh các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO
	4
	20
	3
	3 (6)

	3
	Các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp cần biết về FTAs
	4
	20
	3
	3 (6)


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành

4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận 
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Vấn đề/chuyên đề 1: Tổng quan về FTAs và FTAs “thế hệ mới”
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tổng quan về FTAs;

- FTAs "thế hệ mới"; 

- Tác động của các FTAs đối với khuôn khổ tự do hoá thương mại đa phương WTO.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Tổng quan về FTAs và FTAs “thế hệ mới”
	- Thảo luận


	3

	Buổi 3
	Tổng quan về FTAs và FTAs “thế hệ mới”
	- Thảo luận


	3


2. Vấn đề/chuyên đề 2: So sánh các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Nội dung cam kết trong một số FTAs "thế hệ mới";
- Nội dung cam kết trong khuôn khổ WTO;
- Một số khía cạnh so sánh giữa các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	So sánh các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO
	- Thảo luận


	3

	Buổi 3
	So sánh các cam kết trong FTAs “thế hệ mới” và trong WTO
	- Thảo luận


	3


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp cần biết về FTAs
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Các vấn đề pháp lý cơ bản trong khuôn khổ Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA);
- Các vấn đề pháp lý cơ bản trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA);
- Các vấn đề pháp lý cơ bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);
- Một số FTAs khác.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp cần biết về FTAs
	- Thảo luận


	3

	Buổi 3
	Các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp cần biết về FTAs
	- Thảo luận


	3


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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